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CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÙY CHỈNH PHÚC MỸ GIA 
Tư vấn, thiết kế & sản xuất nội thất tùy chỉnh

====
Cung cấp nội thất lẻ & vật liệu trang trí nội thất

====
Cung cấp gạch, đá trang trí & thiết bị vệ sinh
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CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÙY CHỈNH PHÚC MỸ GIA chuyên các giải pháp nội thất tùy chỉnh trọn gói, tập trung nghiên
cứu phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm. Từ khâu thiết kế, chúng tôi cung cấp cho khách hàng trọn bộ các phương án
thiết kế riêng cho khách hàng bao gồm: tủ bếp, tủ phòng tắm, tủ âm tường, tủ rượu, tủ tivi, tủ đầu giường, bàn cà phê và
các đồ nội thất khác.
Dựa theo khái niệm “nâng cao chất lượng cuộc sống” của thương hiệu Phúc Mỹ Gia sẽ cung cấp và đáp ứng được nhu
cầu không gian sống cho khách hàng với dịch vụ tùy chỉnh toàn bộ ngôi nhà và thiết kế sản phẩm. Cung cấp các giải pháp
trọn gói từ nhà bếp đến toàn bộ ngôi nhà cho các gia đình đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
của Phúc Mỹ Gia với quan niệm “khách hàng là trên hết”. Ưu tiên dịch vụ và chất lượng sản phẩm, học hỏi và đổi mới, nỗ
lực không ngừng, không ngại thử thách.
Chúng tôi hy vọng có thể cùng tất cả nhân viên, đối tác và khách hàng đồng hành trên con đường trưởng thành và phát
triển!

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY 

Hình ảnh 2: Nhà máy Sanyang 2Hình ảnh 1: Nhà máy Sanyang 1 Hình ảnh 3: Nhà máy Goldenland



 VẬT LIỆU SÁNG TẠO

NỘI THẤT TOÀN DIỆN

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

ĐÁP ỨNG NHU CẦU 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN

SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ HẬU MÃI

PHỤC VỤ DỊCH VỤ TRỌN GÓI

VẬT LIỆU XANH, AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐÁP ỨNG NHU CẦU TOÀN DIỆN NỘI THẤT SẢN XUẤT THEO DÂY CHUYỀN HIỆN ĐẠI 

LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐI ƯU

THIẾT KẾ SÁNG TẠO VÀ PHÙ HỢP VỚI TÍNH NĂNGSẢN PHẨM TRỌN GÓI CÁC MẶT HÀNG

CÓ ĐỘI VẬN CHUYỂN RIÊNG PHỤC VỤ TOÀN QUỐC - MỌI LÚC, MỌI NƠI

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT, BẢO HÀNH

GIẢI PHÁP NỘI THẤT 
TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN 



TỦ TÙY CHỈNH 
THẾ HỆ MỚI

A B C new

Thùng tủ Phúc Mỹ Gia được tùy chỉnh theo nhiều kiểu dáng khác nhau để phù hợp với nhu cầu riêng của
thiết kế. Một số thùng tủ điển hình thường gặp nhất trong thiết kế được Phúc Mỹ Gia thống kê. Đồng thời
nâng cấp lên dòng tủ kèm chân phụ tùy chỉnh được độ cao thấp làm tăng độ bền và chịu lực của tủ. 

TỦ TÙY CHỈNH 
THẾ HỆ MỚI

Chân tủ điều chỉnh đến từ thương hiệu ABS với độ bền và chịu tải lớn. Chân tủ điều chỉnh là giải
pháp tối ưu cho khâu lắp đặt trên những mặt bằng không bằng phẳng. 
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MẶT ĐÁ BÀN BẾP 
CHẤT LƯỢNG
Để đảm bảo sự ổn định của tủ, Phúc Mỹ Gia sử dụng
mặt bàn đá thạch anh hoặc đá nung kết chất lượng của
các thương hiệu uy tín, chịu lực tốt & độ bền cao. 

CHẬU RỬA HIỆN ĐẠI 
TINH TẾ
Việc sử dụng thiết kế chậu rửa liền mạch, dễ lau chùi, an toàn,
làm cho cấu trúc tủ gọn gàng và bền bỉ hơn trong quá trình sử
dụng. 

PHỤ KIỆN NGŨ KIM 

Tất cả các sản phẩm tủ của Phúc Mỹ Gia với phụ kiện đi kèm: tủ đồ khô, giá để chén,... đều hướng đến sự
hiện đại và thuận tiện nhất đến khách hàng. Với chất lượng hoàn hảo cùng tính năng chống khuẩn, những
phụ kiện đi kèm lấp đầy những không gian  trống 1 cách vừa vặn và hoàn hảo nhất. 

THÔNG MINH



MFC thường MDF thường HDF thường

MFC chống ẩm MDF - HDF chống ẩm PLYWOOD



SẢN PHẨM MỚI
Không chứa Formaldehyde - Bảo vệ môi trường

F-OSB là ván trang trí bề mặt chuyên dùng cho ngành
nội thất. Cấu trúc 5 lớp mảnh bào dài được trải lắp theo
phương pháp chéo dọc, ngang và hai lớp bề mặt ngoài
là lớp vật liệu mịn. 

VÁN F-OSB

LỰC GIỮ ĐINH TỐT
Vật liệu tốt và cấu trúc tốt, quy trình gia công tinh xảo
càng làm tăng khả năng giữ đinh mạnh mẽ. 

CHỐNG ẨM TỐT
F-OSB không sợ ẩm ướt, sử dụng keo polyurethane -
nguyên liệu để sản xuất chất bịt kín và sơn chống thấm. 

BỀ MẶT SIÊU BẰNG PHẲNG
Bề mặt không xuất hiện lỗ thủng, vết keo,
chà nhám không đều,... Cho phép trực tiếp
dán lớp  trang trí Melamine, PET, PP giả veneer,...

Trải lắp đan xen 5 lớp



ENF

CHỈ SỐ NÀY BỊ CẤM Ở MỘT VÀI
 QUỐC GIA
(Có thể chấp nhận ở các khu vực ít
yêu cầu)

SẢN PHẨM XANH 
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
(Châu Âu, Nhật bản và Aus/NZ)

TIÊU CHUẨN CAO NHẤT 
TRÊN THẾ GIỚI.
(Trung Quốc - GB/T 39600-2021)

SẢN PHẨM XANH ≈ E0 
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
(California, Hoa Kỳ)

NỒNG ĐỘ PHÁT THẢI 
    FORMALDEHYDE

EN717-1: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn Châu Âu để xác định lượng phát thải Formaldehyde từ gỗ.

E2 0.38

E1

E0

0.050

0.050

0.124

0.025

mg/m³.

mg/m³.

mg/m³.

mg/m³.

mg/m³.

CHỈ SỐ TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
(Châu Âu, Nhật bản và Aus/NZ)

CARB/ EPA

< <0.124

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM  
TẠI “PHÚC MỸ GIA” 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 
TẠI “PHÚC MỸ GIA”



CHẤT LIỆU PET 

NỘI THẤT PVC VACUUM

CHẤT LIỆU MELAMINE 

PHỤ KIỆN NGŨ KIM 
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MELAMINE COLLECTION 
Bộ sưu tập màu Melamine
gần gũi & tiết kiệm.

PMG

Mang đến cho không gian
sống sự nhẹ nhàng & mộc
mạc gần gũi với thiên nhiên.

E8029 E8033 E8032 E8031 S3003-1 E8035-3

E8019-1 E8026-2 E6889 E8039-1 E8034-1 E8036-2

E8035-2 E8019-2 E8026-1 E6914

Xem đầy đủ tại catalog melamine - bảng màu thực tế

E8040-2E8037-1
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MELAMINE
Tiết kiệm - Thông dụng
Màu sắc minh họa tương ứng

E8026-3



CHẤT LIỆU PET 
An toàn sức khỏe - Bảo vệ môi trường 

Tấm PET với lớp bề mặt của nó là PETG, đáp
ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc với thực phẩm của
FDA Hoa Kỳ về mặt bảo vệ môi trường và được
gọi là "tấm thở".  Nhựa PET được sử dụng rộng
rãi trong bao bì thực phẩm, đồ uống lỏng, sản
phẩm y tế và công nghiệp nội thất.

TẤM “THỞ”

CHẤT LIỆU PET 
BỀ MẶT MỜ & BÓNG SÁNG 
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BỀ MẶT BÓNG SÁNG
Bề mặt bóng sáng gương, sang trọng
chống bám vân tay, chống ố vàng. 

BỀ MẶT BÓNG MỜ
Bề mặt bóng mờ mịn màng như làn da
em bé. Khi đặt tay lên bề mặt chất liệu
tạo nên cảm giác dễ chịu và thoải mái.

PET HL013-M PET HL609-GX PET HL625-M PET HL625-H PET HL338-M PET HL338-H

PET HL629-M PET HL603-GX PET HL650-M PET LH604-GX PET HL430-M PET HL430-H

PET HL370-M PET HL901-GX PET HL650-M PET HL905-GX PET HL980-M PET HL980-H

BỀ MẶT BÓNG SÁNG BỀ MẶT BÓNG SÁNG

BỀ MẶT BÓNG SÁNG

BỀ MẶT BÓNG SÁNGBỀ MẶT KIM LOẠI XƯỚC

BỀ MẶT MỜ BỀ MẶT VÂN ĐƯỜNG KẺ BỀ MẶT MỜ

BỀ MẶT VÂN ĐƯỜNG KẺBỀ MẶT MỜ BỀ MẶT MỜ BỀ MẶT VÂN ĐƯỜNG KẺ BỀ MẶT MỜ

BỀ MẶT MỜ

BỀ MẶT MỜ BỀ MẶT KIM LOẠI XƯỚC BỀ MẶT MỜ BỀ MẶT MỜ
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Hiện đại - Sang trọng
Màu sắc minh họa tương ứng

PET làm cho sản phẩm nội thất hiệu ứng hiện đại và sang trọng.
Bề mặt tối giản nhưng tinh tế, bắt kịp xu hướng hiện hành, tạo cho
không gian sống thêm hơi thở đối với độ bảo vệ môi trường và an
toàn với sức khỏe người tiêu dùng. 

PET

PET HL650-M
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Hiện đại - sang trọng
PET
Màu sắc minh họa tương ứng

PET HL625-H



Nổi bật với các đường
nét điêu khắc, hoa văn
đa dạng, tấm cửa tủ
biên dạng 3D - Phúc Mỹ
Gia là vật liệu ưu việt
hơn hẳn trong ngành
nội thất tùy chỉnh. 

PVC VACUUM DOOR

Cửa tủ biên dạng 3D
Dòng sản phẩm: cửa tủ biên dạng 3D 
Phong cách: Tân cổ điển - sang trọng
Công nghệ: Hút chân không từ Đức
Chất liệu: Màng Pvc + keo PUR nhập khẩu

NO LINE



PMG-D02 PMG-D03 PMG-D04 PMG-D05-1 PMG-D05-2 PMG-D06-1 

PMG-D06-2 PMG-D07 PMG-D08 PMG-D09 PMG-D10 PMG-D11 

PMG-D12 PMG-D13 PMG-D14 PMG-D15-1 PMG-D15-2 PMG-D16 

PMG-D17 PMG-D18 PMG-D25-1 PMG-D28 PMG-D29-1 
Kính sọc dọc 

PMG-D31 PMG-D31-1 PMG-D32

PMG-D33 PMG-D33-1 PMG-D35

PMG-D29-1 
Kính sọc ngang 

PMG-D29-1 
Kính trơn 

PMG-D29
Không kính 

PMG-D34PMG-D33-2 PMG-D34-1
Kính sọc dọc

PMG-25 



PMG-D20 PMG-D21 PMG-D22 PMG-D23 PMG-D24 PMG-D26 PMG-D27 PMG-D19 

Xem đầy đủ tại catalog PVC - bảng màu thực tế





Mã kiểu cánh tủ minh họa tương ứng
PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
PVC VACUUM



Mã kiểu cánh tủ minh họa tương ứng
Không mùi - Đa dạng phong cách

PMG-D32 F8021

PVC VACUUM



Mã kiểu cánh tủ minh họa tương ứng
Không mùi - Đa dạng phong cách

PMG-D32 F8021

PVC - VACUUM



 COLLECTION 

Bộ sưu tập màu PP tạo hiệu ứng
vân gỗ tự nhiên & chân thật

PP
Màu sắc hiện đại đa dạng,
tinh tế & sang trọng

HGF0128-7 HGF016701-1 HGF0166149-1 HGF016701-2 HGF0166149-2 HY09162227-1

HY09162227-3 HY09162227-2 HY09162227-4 HY09162228-1 HY09162228-2 HY09162228-3

HY09162229-1 HY09162229-2 HY09162302-1 HY09162302-2 HY09162302-3 HY09169301-2





Tinh tế - sang trọng
PP
Màu sắc minh họa tương ứng

HGF016701-2





Tinh tế - sang trọng
PP
Màu sắc minh họa tương ứng

HGF0166149-1



TÊN SÀN PHÂM: ĐÁ THẠCH ANH
THƯƠNG HIỆU: VICOSTONE 

ĐÁ THẠCH ANH 



NHÓM B NHÓM B NHÓM CNHÓM A NHÓM A

BQ9290                                                              MANGOSTEEN

BQ262                                                            CRYSTAL BLACK

BQ300                                                              GALAXY WHITE

BQ900                                                                   CRYSTAL SA

BQ2605                                                                          DENALI

BQ8100                                                         MOCHA CREAMA

BQ8446                                                               GREY SAVOIE BQ9441                                                               COLD SPRING

BQ8812                                                                    JAVA NOIR

BQ8583                                                                          AKOYA

BQ8712                                                     GREY EMPERADOR

BQ8437                                                                  JURA GREYBQ940                                                         CRYSTAL PEPPER

BQ2607

BQ8440                                                          BIANCO VENATO



KHỔ LỚN - VÂN NỐI LIỀN



THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀN

NHÀ THIẾT KẾ NGƯỜI Ý















COLLECTION
PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol): PETG là một dạng cải tiến của PET,
được sản xuất bằng cách thêm một lượng nhỏ glycol vào quá trình sản xuất.
Glycol này giúp cải thiện một số tính chất của nhựa PET, đặc biệt là khả năng
gia công và tính chất cơ học của vật liệu. PETG có độ trong suốt cao, nhưng do
tính chất cơ học tốt hơn PET, nó thường được sử dụng trong các sản phẩm yêu
cầu độ bền và độ dẻo dai cao hơn, chẳng hạn như vách ngăn, thích hợp cho các
ứng dụng đòi hỏi gia công phức tạp và tính linh hoạt trong sản xuất các sản
phẩm như đồ trang trí nội thất, in 3D, và bao bì bảo vệ.

SIZE: 8*1220*3000mm
          8*1220*6000mm (đặt hàng) 

Chống trầy xước

Không mùi

Chống ố vàng

Chống bụi bẩn

3000m
m

1220mm 
TẤM ỐP TRANG TRÍ 
NỘI THẤT TUỲ CHỈNH

 PETG VÂN ĐÁ
ỨNG DỤNG



PETG - PMG 01 PETG - PMG 02 PETG - PMG 03 PETG - PMG 04 PETG - PMG 05 PETG - PMG 06 PETG - PMG 07 PETG - PMG 08 PETG - PMG 09 PETG - PMG 10

PETG - PMG 11 PETG - PMG 12 PETG - PMG 13 PETG - PMG 14 PETG - PMG 15 PETG - PMG 16 PETG - PMG 17 PETG - PMG 18 PETG - PMG 19 PETG - PMG 20



PETG - PMG 04PP HGF0166149-2

NỘI THẤT TUỲ CHỈNH
PETG & PP



PP HY09162229-2 PETG - PMG 15

NỘI THẤT TUỲ CHỈNH
PETG & PP











BẢN VẼ LẮP ĐẶT BẢN VẼ LẮP ĐẶT

THANH ĐÈN LED HẮT SÁNG NGHIÊNG (10*10MM) 
Sử dụng nguồn sáng LED chất lượng cao, lượng ánh sáng phát ra đồng đều,
tuổi thọ siêu dài 70.000 giờ
Nhìn thấy ánh sáng nhưng không thấy đèn, nhẹ nhàng và không chói mắt, có thể
cắt được 
Chao đèn PC thiết kế siêu hẹp
Chỉ số hiển thị Ra>90.

Nhiệt độ màu Mã hàng Công suấtKích thướcMàu sắc

4000K

4000K

4000K

12324063

12324103

12324183

123242834000K

Xám 600mm

1000mm

1800mm

2800mm

6W

10W

18W

28W

Xám

Xám

Xám

Tấm gỗ tạo rãnh kích thước 10mm 

Kích thước rãnh 
WxD (4mmx3mm)

Tấm gỗ tạo rãnh kích thước có kẹp 11mm Khoan lỗ

Phương pháp lắp đặt thứ 2
Khoan lỗ tấm trên cùng để luồn điện

Phương pháp lắp đặt thứ 3
Tạo rãnh trên tấm trên cùng hoặc tấm tầng để luồn dây

Khoan lỗ

Phương pháp lắp đặt thứ 1
Khoan lỗ tấm cạnh để luồn điện

THANH ĐÈN LED TÍCH HỢP SIÊU HẸP (8*10MM)
Sử dụng nguồn sáng LED chất lượng cao, nhiệt độ màu 4000K, lượng ánh sáng
phát ra đồng đều, tuổi thọ siêu dài 70.000 giờ
Có thể sử dụng để lắp đặt tấm ván tầng và tấm ván dọc, các dải đèn có thể cắt
được
Chao đèn PC thiết kế siêu hẹp
Chỉ số Ra>90.

Nhiệt độ màu Mã hàng Công suấtKích thướcMàu sắc

4000K

4000K

4000K

12314065

12314105

12314185

123142854000K

Đen mờ 600mm

1000mm

1800mm

2800mm

6W

10W

18W

28W

Đen mờ

Đen mờ

Đen mờ

Kích thước rãnh 
WxD (4mmx3mm)

Kích thước rãnh từ tấm gỗ 7mm 

Phương pháp lắp đặt: Khoan lỗ
trên một mặt bên để luồn dây 

Khoan lỗ Khoan lỗ

Phương pháp lắp đặt thứ 2: 
Khoan lỗ trên tấm trên cùng để luồn dây

Phương pháp lắp đặt thứ 3: 
Tạo rãnh trên tấm cạnh để luồn dây

LED LIGHTING
ĐÈN LED



BẢN VẼ LẮP ĐẶT

THANH ĐÈN LED TẤM KỆ KÍNH
Sử dụng nguồn sáng LED chất lượng cao, lượng ánh sáng phát ra đồng đều.
Tuổi thọ siêu cao 70.000 giờ
Phát sáng ba mặt, không có đốm sáng, thích hợp lắp kính 6~8mm
Có thể dùng cho tủ quần áo, tủ mở, kệ kính phía sau, lon bị cắt
Chỉ số Ra>90

Nhiệt độ màu Mã hàng Công suấtKích thướcMàu sắc

4000K

4000K

12624063

12624083

Xám 600mm

800mm

6W

10WXám

Độ dày kính 6/8mm

Kệ kính (bao gồm đèn) được lắp đặt trong tủ

Chiều sâu của tấm kệ kính ngắn hơn 17mm so với tủ

Khoan lỗ

Tấm kệ kính lùi lại 17mm, mặt sau được khoan để nối dây.

ULTRA-THIN CONSTANT VOLTAGE POWER SOURCE WITH SMART CONTROL

Nên cố định thiết bị điều khiển điện áp không đổi này trên tủ hoặc tường bằng vít

Nên cố định thiết bị điều khiển điện áp
không đổi này trên tủ hoặc tường bằng vít

Kết nối nguồn điện 220V

Mã hàng Kích thước (mm) Màu sắc Dòng điện xoay chiều Điện áp ra Công suất Kiểm soát đầu ra

BỘ NGUỒN ĐIỆN ÁP KHÔNG ĐỔI SIÊU MỎNG THÔNG MINH LED

12202036 (LXLD25-12V-36W) L140xW68xH16.5mm

12202060 (LXLD25-12V-60W)

12202100 (LXLD25-12V-90W)

L160xW68xH16.5mm

L215xW68xH16.5mm

Đen

Đen

Đen

200-240Vac ≈ 0.45A
50/60HZ PF ≥ 0.5

200-240Vac ≈ 0.7A
50/60HZ PF ≥ 0.5

200-240Vac ≈ 1.1A
50/60HZ PF ≥ 0.5

12V/3A

12V/5A

12V/8.33A

36W

60W

100W

Có dây hoặc không dây

Có dây hoặc không dây

Có dây hoặc không dây



BỘ CÔNG TẮC NGUỒN ĐIỆN CẢM ỨNG QUÉT TAY (2 DÂY GỘP)
Chế độ cảm biến hồng ngoại.
 Sử dụng cảm biến quang điện hồng ngoại chất lượng cao nhập khẩu.
 Được trang bị chức năng điều khiển cửa & quét tay, dùng tăm ấn nhẹ vào lỗ nhỏ trên vỏ để
chuyển đổi.
 Thiết kế có thể tháo rời kiểu Mỹ, bảo trì dễ dàng.

BẢN VẼ LẮP ĐẶT

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Mã hàng  

Kích thước

Màu sắc

Điện áp ra

Công suất

Khoảng cách cảm ứng

Lắp đặt

12222006

Φ10x15mm

Đen

DC12-24V

36W

Quét tay 5-8cm
Khoảng trống cửa 3-5cm

Gắn trên bề mặt/ tích hợp sẵn
(lỗ ¢ 12mm)

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Mã hàng  

Kích thước

Màu sắc

Điện áp ra

Khoảng cách cảm ứng

Lắp đặt

12222002

Φ10x15mm

Đen

DC12-24V

Khoảng trống cửa 3-5cm

Gắn trên bề mặt/ tích hợp sẵn
(lỗ ¢ 10mm)

BẢN VẼ LẮP ĐẶT

BỘ CÔNG TẮC TÍN HIỆU CỔNG ĐÔI (3 DÂY GỘP)
Công tắc điều khiển cửa đôi, mở cửa thứ nhất và bật đèn, đóng cửa
thứ hai và tắt đèn.
Phát tín hiệu cảm ứng hồng ngoại.
Tuân thủ RoHS về an toàn và bảo vệ môi trường.
Thiết kế có thể tháo rời và bảo trì dễ dàng.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Mã hàng  

Kích thước

Màu sắc

Chất liệu

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Mã hàng  

Kích thước

Màu sắc

Chất liệu

12282001

0.3M/0.6M/1M

Đen

UL2468, 22AWG, 2pin

HỘP NỐI ĐÈN LED 6 DÂY
Được làm bằng vật liệu ABS chất lượng cao.
Chứng nhận chất lượng dây và thiết bị đầu cuối, đã đạt chứng nhận
tiêu chuẩn UL, chứng nhận RoHS, chứng nhận CE.

BẢN VẼ LẮP ĐẶT

12281004

0.3M/0.6M/1M

Đen

UL2468, 22AWG

CÁP ĐÈN LED
Được làm bằng vật liệu ABS chất lượng cao.
Chứng nhận chất lượng dây và thiết bị đầu cuối, đã đạt chứng nhận tiêu
chuẩn UL, chứng nhận RoHS, chứng nhận CE.



VÒI NƯỚC

KỆ GIA VỊ

BỒN RỬA



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

1010001B KHUNG GIA VỊ MỞ BÊN TRÁI
(THÙNG 900) 

 XÁM (860-960)x530x520mm

1010180 KỆ GIA VỊ MỞ BÊN TRÁI
(THÙNG 900)

 XÁM (860-960)x530x520mm

1010002B KHUNG GIA VỊ MỞ BÊN PHẢI
(THÙNG 900)

 XÁM (860-960)x530x520mm

1010180 KỆ GIA VỊ MỞ BÊN PHẢI
(THÙNG 900)

 XÁM (860-960)x530x520mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

1020071 KHUNG GIA VỊ GIẢM CHẤN -
MỞ TAY TRÁI (THÙNG 900)

XÁM 830x500x(620-720)mm

1020072 KHUNG GIA VỊ GIẢM CHẤN -
MỞ TAY PHẢI (THÙNG 900)

XÁM 830x500x(620-720)mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
KỆ GIA VỊ KỆ GIA VỊ



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3054001H KỆ ĐỰNG GIA VỊ  (THÙNG 400)  XÁM + BẠC 364*460*480mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3053001H KỆ ĐỰNG GIA VỊ  (THÙNG 300)  XÁM + BẠC 264*460*480mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3052004 KỆ BÊN BỒN RỬA  (THÙNG 300) XÁM + BẠC 215*460*450mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
KỆ GIA VỊ DẠNG KÉO KỆ GIA VỊ DẠNG KÉO KỆ BÊN BỒN RỬA DẠNG MỞ



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3072004A KỆ BÊN BỒN RỬA XÁM 215*460*450mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3072001 KỆ GIA VỊ 2 TẦNG (THÙNG 200) XÁM 150*450*490mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
KỆ BÊN BỒN RỬA DẠNG MỞ

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
KỆ GIA VỊ DẠNG KÉO - 2 TẦNG 



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2020007B KHUNG KỆ TỦ ĐỒ KHÔ MINI
CÁNH MỞ  (THÙNG 450)

XÁM 405*500*600mm above

2020077A KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ MINI CÁNH
MỞ  (THÙNG 450)

XÁM 405*500*600mm above

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2020008B KHUNG KỆ TỦ ĐỒ KHÔ MINI
CÁNH MỞ  (THÙNG 600)

XÁM 555*500*600mm above

2020078A KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ MINI CÁNH
MỞ  (THÙNG 600)

XÁM 555*500*600mm above

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3074002A KỆ GIA VỊ 4 TẦNG 
(THÙNG 400)

XÁM 350*450*490mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
KỆ ĐỒ KHÔ DẠNG MỞ - 4 KHAY  

KỆ GIA VỊ DẠNG KÉO - 4 TẦNG 

PHỤ KIỆN TỦ BẾP



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

1030072 KỆ XOAY 180° (THÙNG 800) XÁM 742x402x(620-720)mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3121501H KỆ GIA VỊ - THANH SẮT (THÙNG 150) MÀU BẠC 110x480x540mm 

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3164001 KỆ GIA VỊ  (THÙNG 400) MÀU BẠC 335x460x495mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3062004 KỆ BÊN BỒN RỬA (THÙNG 250) MÀU BẠC 215x460x450mm 

KỆ GIA VỊKỆ XOAY 180° KỆ GIA VỊ KỆ BÊN BỒN RỬA



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3058001H RỔ KÉO 3 MẶT INOX 
ĐỰNG XOONG NỒI (THÙNG 800)

MÀU BẠC 768*470*210mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3158002H RỔ KÉO 3 MẶT ĐỰNG BÁT
(THÙNG 800)

MÀU BẠC 768x470x210mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3078000 THANH NGANG KỆ TỦ 
(THÙNG 800)

XÁM 705*16*115mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
RỔ KÉO RỔ KÉO THANH NGANG KỆ TỦ BỀ MẶT TĨNH ĐIỆN

CÔNG NGHỆ ĐÁNH BÓNG CƠ HỌC BẰNG AXIT



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3078002 GIỎ CHÉN BÁT (THÙNG 800) XÁM 764*450*170mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3078001 GIỎ TỦ BẾP (THÙNG 800) XÁM 764*450*170mm

GIỎ CHÉN BÁTGIỎ TỦ BẾP KÉO

PHỤ KIỆN TỦ BẾP PHỤ KIỆN TỦ BẾP



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2020006B KHUNG GIA VỊ (THÙNG 600) MÀU BẠC 555x500x1780mm above

2020056 KỆ GIA VỊ (THÙNG 600) MÀU BẠC 555x500x1780mm above

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2020005B KHUNG ĐỒ KHÔ 10 KHAY ĐỰNG
(THÙNG 600)

XÁM 555*500*1430mm above

2020075A BỘ 10 KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ
(THÙNG 600)

XÁM 555*500*1430mm above

KỆ ĐỒ KHÔ 5 TẦNGKỆ ĐỒ KHÔ 5 TẦNG

PHỤ KIỆN TỦ BẾP PHỤ KIỆN TỦ BẾP



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2030002B GIÁ ĐỠ TỦ ĐỰNG ĐỒ KHÔ CÁNH
MỞ 5 KHAY ĐỰNG  TỦ 450 

XÁM (404-424)*500*1780mm

2030072A BỘ 5 KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ CÁNH
MỞ TỦ 450

XÁM (404-424)*500*1780mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2020075A BỘ 5 KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ
(THÙNG 400)

XÁM 340*480*(1430-1730)mm

2010002B-A KHUNG ĐỒ KHÔ XOAY 180°
5 KHAY ĐỰNG (THÙNG 400)

XÁM 340*480*(1430-1730)mm

2010002B-B RAY TRƯỢT KỆ XOAY 180°
GIẢM CHẤN (THÙNG 400)

XÁM 340*480*(1430-1730)mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

2030002B GIÁ ĐỠ TỦ ĐỰNG ĐỒ KHÔ CÁNH
MỞ 5 KHAY ĐỰNG TỦ 600

XÁM (554-574)*500*1780mm

2030074A BỘ 5 KHAY ĐỰNG ĐỒ KHÔ CÁNH
MỞ TỦ 600

XÁM (554-574)*500*1780mm

KỆ ĐỒ KHÔ XOAY 180° 5 TẦNGKỆ ĐỒ KHÔ 5 TẦNG

PHỤ KIỆN TỦ BẾP PHỤ KIỆN TỦ BẾP



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3090003 THÙNG RÁC (THÙNG 300) XÁM 250x455x355mm 

3090004 THÙNG RÁC (THÙNG 300) XÁM 250x455x355mm 

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3090005 THÙNG RÁC BỒN RỬA (THÙNG 400) XÁM 370x270x320mm 

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

3090002 THÙNG GẠO (THÙNG 300) MÀU TRẮNG 264x500x580mm

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
THÙNG RÁC

THÙNG RÁC BỒN RỬA

THÙNG GẠO



Thiết kế cống đôi, bộ lọc cống đôi sẽ không bị tắc
và thoát nước sẽ trơn tru hơn. Sản xuất chính
xác, bền và không bị biến dạng. Nó có hiệu suất
bịt kín mạnh mẽ và ngăn chặn sự xuất hiện của
nước hồ.

Với thiết kế bộ lọc hai lớp, không bị tắc, thoát
nước dễ dàng, bền bỉ, chống rò rỉ nước

Có lỗ tràn an toàn, ngăn nước vào bình khi quên tắt vòi
chống tràn, tràn nước bể, bảo vệ an toàn cho tủ

Chất liệu thép không gỉ 304 chất lượng tốt, không ảnh hưởng đến thực phẩm

Thiết kế lồng lọc cặn lọc cặn thức ăn và ngăn ngừa tắc nghẽn cống.

Thiết kế vòng đệm kín kép đảm bảo kín nước an toàn

Ống thoát nước khử mùi được thiết kế tinh tế giúp ngăn chặn
mùi hôi cống thoát ngược trở lại

Lớp phủ chống ngưng tụ thân thiện với môi trường, quy trình giảm tiếng ồn

 SINK MATERIAL



PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN ĐI KÈM

Giỏ thoát nước bằng nhựa
100201024

9018101Y
680*450*220mm 

SUS304
650x420mm 

Chất liệu:
Cutout size:

Bồn rửa đơn

CABINET SINK
PHỤ KIỆN BỒN RỬA

10010001
Vòi nước inox SUS304 SUS304Chất liệu:



9018201Y
780x450x220mm 

SUS304
750x420mm 

Chất liệu:
Cutout size:

Bồn rửa đôi

PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN ĐI KÈM

Giỏ thoát nước bằng nhựa
100201024

9031117
760*460*230mm 

SUS304Chất liệu:
Cutout size:

Bồn rửa đôi 

140 Ống thoát nước đơn
chống mùi 1 khe tháo rời

10030237
Thớt gỗ cao su
10040115

Chậu trong bồn
100201021

Giỏ treo
100201022

740*440mm 

PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN ĐI KÈM



WARDROBE STORAGE
PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Bề mặt da nhân tạo cao cấp 
Khung nhôm bền bỉ,  dễ dàng vệ sinh

Thiết kế thông minh, chịu được tải  lớn, phù hợp với mọi phong cách

 



GIỎ ĐỰNG QUẦN ÁO DẠNG LƯỚI- GIẢM CHẤN

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6090180 Cam nâu 764*469*184mm 760-768mm

Màu sắc

GIỎ ĐỰNG QUẦN ÁO DẠNG DA- GIẢM CHẤN

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6090280 Cam nâu 764*469*169mm 760-768mm

Màu sắc



GIÁ ĐỂ ĐỒ LÓT BỌC DA

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6090380 Cam nâu 764*469*85mm 760-768mm

Màu sắc

GIÁ ĐỂ PHỤ KIỆN BỌC DA

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6090680 Cam nâu 764*469*65mm 760-768mm

Màu sắc



GIÁ ĐỂ QUẦN TÂY - GIẢM CHẤN

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6090480 Cam nâu 764*469*65mm 760-768mm

Màu sắc

...

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6094580 Cam nâu

Màu sắc

THANH TREO QUẦN ÁO DA CAO CẤP

764mm



THANH TREO ĐỒ DẠNG TAY NÂNG - GIẢM CHẤN

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6091602  Nâu (764-1064)*150*900mm

Màu sắc

764-1064mm



Thùng tủ

>280mm

GƯƠNG XOAY KÉO ĐẨY SANG TRỌNG

Mã hàng Thùng tủKích thước (Dài x rộng x cao)

6092502 Khung nâu >400mm

Màu sắc

GƯƠNG CỬA XOAY

Mã hàng Kích thước (Dài x rộng x cao)

6092400 Khung nâu 90*460*1280mm

Màu sắc

18*320*900mm



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC

6092303-A KỆ GIÀY 8 TẦNG XOAY 360°-
KHUNG CHÍNH

NÂU 700*360*(1350-1550mm)

6092303-B KỆ GIÀY 8 TẦNG XOAY 360°-
KHAY ĐỂ GIÀY

CAM NÂU 700*360*(1350-1550mm)

6092303-C KỆ GIÀY 8 TẦNG XOAY 360°-
RAY DẪN

NÂU 700*360*(1350-1550mm)

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC (Chiều dài)

6092600 THANH TREO ĐỒ HÌNH THANG CAM NÂU 3000mm

6092601 ĐẾ THANH TREO ĐỒ NÂU 3000mm

6092602 ĐẾ THANH TREO ĐỒ NÂU 3000mm

KỆ GIÀY 8 TẦNG XOAY 360° THANH TREO ĐỒ HÌNH THANG Trọng lượng chịu tải: 10-40kg
Tối đa: 40kg



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 320MM)

ĐEN 350mm

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 320MM)

VÀNG 350mm

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

ĐEN 5500mm

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

VÀNG 550mm

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

ĐEN 1000mm

B01 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

VÀNG 1000mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B4304 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 96MM)

ĐEN 147mm

B4304 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 96MM)

VÀNG 147mm

B4304 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

ĐEN 195mm

B4304 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

VÀNG 195mm

B4304 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 160MM)

ĐEN 227mm

B01/ TAY NẮM B4304/ TAY NẮM 

CABINET DOOR HANDLE
tay nắm cửa tủ 



MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B4403 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 96MM)

ĐEN 110mm

B4403 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 96MM)

VÀNG 110mm

B4403 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

ĐEN 140mm

B4403 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

VÀNG 140mm

B4403 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 96MM)

VÀNG 150mm

B4403/ TAY NẮM 

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 287MM)

ĐEN 350mm

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 287MM)

VÀNG 350mm

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

ĐEN 550mm

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

VÀNG 550mm

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

ĐEN 1000mm

B16 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 447MM)

VÀNG 1000mm

B16/ TAY NẮM(1316) 

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B12 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 160MM)

ĐEN 250mm

B12 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 224MM)

VÀNG 350mm

B12 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 224MM)

ĐEN 350mm

B12 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 700MM)

VÀNG 800mm

B12 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 700MM)

ĐEN 800mm

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM
MÀU
SẮC

CHIỀU DÀI

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

ĐEN 160mm

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 128MM)

VÀNG 160mm

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 192MM)

ĐEN 260mm

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 192MM)

VÀNG 260mm

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 256MM)

ĐEN 360mm

B5105 TAY NẮM 
(KHOẢNG CÁCH LỖ 256MM)

VÀNG 360mm

B5105/ TAY NẮM B12/ TAY NẮM(1312) 



B-4803(32-40)/ TAY NẮM F32217/ TAY NẮM 

F8021/ TAY NẮM F031/ TAY NẮM 

F055/ TAY NẮM 739/ TAY NẮM 

737/ TAY NẮM 7435/ TAY NẮM 
Dài: 300mm



B7463/ TAY NẮM 749/ TAY NẮM 

9248-64/ TAY NẮM 750/ TAY NẮM M95/ TAY NẮM 

7012/ TAY NẮM 2.78mm

TAY NẮM 


